
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

31
3

12
16

STT HỌ LÓT TÊN LỚP MÔN THÀNH TÍCH
1 Trần Minh Tiến 10A5 Ngữ Văn Huy chương vàng
2 Nguyễn Xuân Mai 11A5 Ngữ Văn Huy chương vàng
3 Huỳnh Thị Vĩnh Tâm 11A5 Ngữ Văn Huy chương vàng
4 Hồ Lê Gia Bình 10A3 Hóa Học Huy chương bạc
5 Lê Dư Phương Nghi 10A5 Ngữ Văn Huy chương bạc
6 Nguyễn Hà Phương Anh 10A18 Lịch Sử Huy chương bạc
7 Nguyễn Đức Trí 10A21 Lịch Sử Huy chương bạc
8 Trần Thúy Hằng 10A23 Địa Lí Huy chương bạc
9 Nguyễn Đăng Khoa 10A6 Tiếng Anh Huy chương bạc
10 Nguyễn Đức Hoàng 10A6 Tiếng Anh Huy chương bạc
11 Lê Mỹ Như 10A6 Tiếng Anh Huy chương bạc
12 Nguyễn Bảo Toàn 11A1 Toán Học Huy chương bạc
13 Dương Minh Triết 11A2 Vật Lý Huy chương bạc
14 Nguyễn Như Dũng 11A6 Tiếng Anh Huy chương bạc
15 Nguyễn Phúc Bảo Phúc 11A6 Tiếng Anh Huy chương bạc
16 Phan Võ Anh Kiệt 10A2 Vật Lý Huy chương đồng
17 Hồ Huỳnh Anh Tuấn 10A2 Vật Lý Huy chương đồng
18 Bùi Phạm Hoàng Long 10A3 Hóa Học Huy chương đồng
19 Trần Phạm Đăng Duy 10A4 Sinh Học Huy chương đồng
20 Võ Minh Lực 10A4 Sinh Học Huy chương đồng
21 Trần Khánh Duy 10A13 Tin Học Huy chương đồng
22 Châu Vĩ Huê 10A16 Tin Học Huy chương đồng
23 Đào Ngọc Hương Giang 10A5 Ngữ Văn Huy chương đồng
24 Võ Nguyễn Phú Cường 10A5 Địa Lí Huy chương đồng
25 Nguyễn Thành Đạt 11A1 Toán Học Huy chương đồng
26 Phan Nguyễn Đức Tuấn 11A2 Vật Lý Huy chương đồng
27 Lâm Chí Hào 11A2 Vật Lý Huy chương đồng
28 Lư Bỉnh Tân 11A4 Sinh Học Huy chương đồng
29 Tống Phúc Thiện 11A18 Tin Học Huy chương đồng
30 Nguyễn Thái Khánh Vân 11A7 Địa Lí Huy chương đồng
31 Lục Minh Châu 11A12 Địa Lí Huy chương đồng
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